
DANH MỤC ĐÍNH KÈM/ATTACHMENT 

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ:          /CFS/BYT-TB-CT, NGÀY      /         /20….  

CERTIFICATE NO:                     /CFS/BYT-TB-CT, DATE:      /        /20…. 

TT TÊN SẢN 

PHẨM 

NAME OF 

PRODUCT 

CHỦNG 

LOẠI 

(MODEL) 

MÃ SẢN 

PHẨM 

(CODE) 

TÊN NHÀ MÁY SẢN 

XUẤT/ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY 

(NAME & ADDRESS OF 

FACTORY) 

1 Khẩu trang y 

tế  

(Medical 

masks) 

Qilila 3 

lớp; Qilila 

4 lớp; 

Qilila 

3DN95; 

Qilila 

KN95 

Qilila 3 lớp; 

Qilila 4 lớp; 

Qilila 3DN95; 

Qilila KN95 

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Đại 

Dương Xanh - Thôn Dương Hạ, xã 

Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên (BLUE OCEAN 

MEDICAL MATERIAL JOINT 

STOCK COMPANY- 

Duong Ha Hamlet, Thang Loi 

Commune, Van Giang District, 

Hung Yen Province) 

 


